
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

                    TRƯỜNG MẦM NON B                   

                                  

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

 KHỐI MẪU GIÁO NHỠ (4 - 5 tuổi) -  NĂM HỌC: 2024 – 2025 

CHỦ ĐIỂM 3: DỰ ÁN “CÂY XANH” -  Thực hiện trong 6 tuần (Từ 16/12 -> 24/1/2025) 

 

THỨ 
HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN 1: Làm quen CĐ 

(Từ 16/12-> 20/12/2024) 

TUẦN 2: CĐSK: “Vui đón Noel, Tết Dương lịch” 

 (Từ 23/12-> 27/12/2024) 

TUẦN 3: Tìm hiểu phân loại  

 (Từ 30/12/2024-> 3/1/2025) 

TDS (T2 + T5) “Em yêu cây xanh” “We wish you a mery christmas” 
Rửa tay Lifeboy” 

“Vườn cây của ba” 

Thứ 

hai 

PTVĐ  

* Đập và bắt bóng tại chỗ 

- Chạy nhanh 10m  

*VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục 

bước qua chướng ngại vật. 

-  TC: Ai ném xa nhất 

*Đi trên ghế thể dục, đầu đội giỏ hoa 

- TC : Chuyền bóng qua chân. 

TCTA Christmas (Giáng sinh)  Ôn tập 4 (Jj, Kk, Ll) Chữ cái Mm 

HDKN 

(HĐC) 

- Thực hành kỹ năng rửa tay bằng xà 

phòng. 

. 

- Ôn lại kỹ năng đeo khẩu trang đúng 

cách. 

 

- Thực hành kỹ năng chải răng đúng cách 

Thứ 

ba: 

 

 

KP 

 

Xem video về quá trình hình thành của 

các loại cây và các giai đoạn phát triển 

Trò chuyện về ngày Noel và Tết Dương 

lịch 
Tìm hiểu các giai đoạn phát triển của cây 

TCTA Christmas (Giáng sinh)  Ôn tập 4 (Jj, Kk, Ll) Chữ cái Mm 

Thứ 

tư 

Tạo hình 
- Vẽ quà tặng chú bộ đội 

 

Tạo hình cây thông  Noel từ các nguyên 

vật liệu 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

HDKN 
Cho trẻ thực hành kĩ năng gieo hạt và theo 

dõi quá trình phát triển của cây. 

Hướng dẫn trẻ kỹ năng chăm sóc cây xanh. 

 

TCTA Christmas (Giáng sinh)  Ôn tập 4 (Jj, Kk, Ll) 

Thứ  

năm 

 

 

LQVT 
- Nhận ra sắp xếp theo qui tắc của 3 đối 

tượng và sao chép lại. 

- So sánh sắp xếp chiều dài của 3 đối 

tượng 

- So sánh sắp xếp chiều cao của 3 đối 

tượng. 

 

Văn học 
- Dạy trẻ bài vè: "Trái cây” hoặc bài 

thơ: "Quả”  

 

- Kể chuyện: ”Cô bé bán diêm” hoặc 

”Cổ tích Giáng sinh” 

 

-  Kể cho trẻ nghe chuyện “Cây táo thần” 

 

 
TCTA 

Christmas (Giáng sinh)  Ôn tập 4 (Jj, Kk, Ll)  Chữ cái Mm  

STNT HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật 

Thứ  

sáu 

Âm nhạc  

* Dạy hát: “Fruit Song” (Lớp TCTA) - 

Dạy hát: “Đố quả”(Lớp CLC) 

- TCÂN: Ai nhanh nhất 

 

* Nghe hát: “Jingle bells” 

- TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc. 

 

* Dạy hát: “Màu hoa” 

- Nghe hát: "Hoa trong vườn” 

 

TCTA Christmas (Giáng sinh)  Ôn tập 4 (Jj, Kk, Ll) Chữ cái Mm  
 

LĐTT Cùng cô sắp xếp đồ chơi các góc nhóm  Cùng cô lau đồ chơi các góc nhóm  
Cùng cô sắp xếp lại lớp học và các giá đồ 

chơi 



                       

 

 

THỨ HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN 4: Tìm hiểu phân loại  

(Từ 6/1-> 10/1/2025) 

TUẦN 5: Kết luận CĐ   

 (Từ 13/1-> 17/1/2025) 
TUẦN 6: HĐ STEAM 
(TỪ 2/12-> 17/12/2024) 

TDS (T2 + T5) “Such a happy day”  

 

“The Hokey Pokey shake” “If you are happy” 

Thứ hai PTVĐ  * Trèo thang 

- Chạy chậm 100m 

* Đập và bắt bóng tại chỗ 

- Ném xa bằng hai tay 

*Bò dích dắc bằng bàn tay và cẳng chân 

qua 5 chướng ngại vật. - TC: Thi tưới cây 

TCTA Chữ cái Mm Chữ cái Nn Tet (Ngày Tết)  

HDKN 

(HĐC) 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng cởi giày, đi giày,  

cất dép. 

- Hướng dẫn trẻ cách đóng mở kéo 

 khóa áo. 

- Thực hành kỹ năng chăm sóc cây xanh.  

 

Thứ ba: 

 

 

KP 

 

Làm thí nghiệm trồng cây từ các loại khác 

nhau 
Hoàn thiện mô hình/sách/ tranh vẽ về 

các cách hình thành và giai đoạn phát   

triển của cây 

HĐ Steam - Làm nhà trồng cây có mái 

che di động có thể kéo ra kéo vào được. 

TCTA Chữ cái Mm Chữ cái Nn Tet (Ngày Tết)  

Thứ tư Tạo hình - Vẽ vườn cây ăn quả. 

 

- Xé dán các loại quả mà bé thích hoặc 

Nặn quả; Bồi quả. 

 

- Sáng tạo bức tranh về các loại cây xanh 

xung quanh bé từ các nguyên vật liệu 

thiên nhiên. 

HDKN - Hướng dẫn trẻ cách giải quyết mâu 

thuẫn xung đột  

- Hướng dẫn trẻ cách lau, phủi bụi trên 

một số đồ trang trí. 

- Không nhận quà và không đi theo 

người lạ. 

TCTA Chữ cái Mm Chữ cái Nn Tet (Ngày Tết)  

Thứ  

năm 

 

 

LQVT - So sánh sắp xếp chiều rộng của 3 đối 

tượng. 

- So sánh sắp xếp độ lớn của 3 đối 

tượng. 

- Củng cố kỹ năng sắp xếp theo quy tắc 

và hoàn thiện mẫu sắp xếp. 

Văn học - Dạy trẻ bài thơ: "Chùm quả ngọt”  

 

- Kể cho trẻ nghe chuyện: “Cây khế” 

 

- Kể cho trẻ nghe chuyện: “Chú đỗ con” 

TCTA Chữ cái Mm Chữ cái Nn Tet (Ngày Tết)  

STNT HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật 

Thứ  

sáu 

Âm nhạc  *  Dạy hát: “Em yêu cây  

- TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

* Dạy hát: “Hoa kết trái” 

- Nghe hát: “Vườn cây của ba” 

 

* Dạy hát : “Lý cây xanh” 

- TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc  

 
TCTA Chữ cái Mm Chữ cái Nn Tet (Ngày Tết)  

LĐTT Cùng cô sắp xếp đồ chơi các góc nhóm  Cùng cô sắp xếp lại lớp học và các giá đồ 

chơi 

Cùng cô lau đồ chơi các góc nhóm  

 


